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A. NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 

I. Chuyên viên chính 

1. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ 
thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức 
và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; 

b) Chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện thể chế; chủ trì xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện; xây dựng các đề án, dự án, chương trình 
công tác; đánh giá tác động về kinh tế, xã hội đối với các chính sách chuẩn bị ban 
hành; 

c) Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức, quy 
trình, thủ tục và thẩm quyền; trình bày và bảo vệ được các ý kiến, nội dung đề xuất; 
giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao theo dõi, quản lý; 

d) Tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách, các quy định về quản lý 
nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương đang công tác; thực hiện, đề xuất 
các biện pháp kiểm tra, đánh giá; 

đ) Tổ chức phối hợp, tổ chức kiểm tra, tổng kết thực thi chính sách theo 
ngành, lĩnh vực hoặc địa phương; 

e) Nắm được tình hình và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực công tác trong 
nước và thế giới; tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý; 

g) Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính thì trong thời gian 
giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm 
định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình 
nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện mà cơ quan sử dụng 
công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban 
hành hoặc nghiệm thu. Cụ thể như sau: 

Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo hoặc Tổ 
biên tập văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan nơi công chức công tác được giao 
chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Trường hợp 
tham gia xây dựng văn bản mà theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật không bắt buộc cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì phải 
thành lập Ban soạn thảo hoặc Tổ biên tập thì phải có văn bản giao nhiệm vụ chủ trì 
hoặc tham gia xây dựng của người có thẩm quyền. 

Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ 
nhiệm, Ban soạn thảo hoặc Tổ giúp việc, Tổ biên tập, Tổ biên soạn đề tài, đề án, 
chương trình, dự án cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện mà cơ quan nơi công 

15/KH-UBND 04/01/2021 10:04:56



2 
 

chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền 
nghiệm thu hoặc phê duyệt. 

Có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền về việc chủ trì hoặc tham 
gia xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý văn bản quy phạm pháp luật, 
gồm: dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội, dự án Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính 
phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

h) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ hoặc trong hoạt động 
lãnh đạo, quản lý. Công chức được tham gia dự thi nâng ngạch chuyên viên chính 
phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên 
(không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối 
thiểu 01 năm (đủ 12 tháng). 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với 
ngành, lĩnh vực công tác; 

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 
chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý 
hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công; 

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực 
ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 
tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu 
số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân 
tộc thiểu số; 

d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 
thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 
dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương. 

II. Thanh tra viên chính 

1. Năng lực: 
a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước và quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, đề 
xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra được giao; 

b) Nắm vững nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước trong 
quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; 

c) Am hiểu sâu tình hình kinh tế - xã hội; 
d) Có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực được 

phân công; có khả năng đảm nhận trách nhiệm là trưởng đoàn, phó trưởng đoàn 
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thanh tra; tổ chức điều hành hướng dẫn thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra thực 
hiện nhiệm vụ thanh tra được giao; 

đ) Có năng lực phân tích, đánh giá những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của 
ngành, lĩnh vực, địa phương. 

2. Yêu cầu trình độ, thâm niên công tác: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, 
lĩnh vực đang công tác; 

b) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên 
chính; 

c) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch 

chuyên viên chính; 

d) Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 
thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức. Đối với công chức công tác tại các địa 
phương ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử dụng 

tiếng dân tộc thiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng chỉ 
ngoại ngữ bằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc 
thủ trưởng cơ quan thanh tra nơi công chức đó công tác xác nhận; 

đ) Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn 
phòng; 

e) Có thời gian công tác ở ngạch thanh tra viên và tương đương tối thiểu là 09 
năm, trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ 
quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và đang giữ ngạch 
công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên chính chuyển sang 
cơ quan thanh tra nhà nước. 

III. Kiểm lâm viên chính 

1. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Chủ trì hoặc phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ quản 
lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng và quản lý lâm sản; 

b) Tổ chức phối hợp hiệu quả với các cơ quan hữu quan khác trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng và quản lý lâm sản; 

c) Thực hiện được việc hướng dẫn và kiểm tra công tác nghiệp vụ kiểm lâm 
cho các thành viên khác trong cơ quan; 

d) Có năng lực tổng hợp, khái quát các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ 
chuyên môn của ngành kiểm lâm để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác bảo vệ rừng; 
đ) Có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý rừng, 

bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; 
e) Chủ trì hoặc tham gia công trình, đề tài, đề án được hội đồng khoa học cấp 

Bộ hoặc cấp tỉnh công nhận và đưa vào sử dụng có hiệu quả; 
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g) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ về kiểm lâm hoặc 
trong hoạt động lãnh đạo quản lý. Công chức dự thi nâng ngạch kiểm lâm viên chính 
phải có thời gian giữ ngạch kiểm lâm viên hoặc ngạch tương đương từ 5 năm (60 
tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch kiểm lâm viên tối thiểu 3 năm (36 
tháng). 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành lâm nghiệp hoặc chuyên ngành 
khác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm; 

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên 
chính; 

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT - 
BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

d) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

B. NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 

I. Chuyên viên 

1. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh 
vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao; 

b) Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ 
chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ bản 
về khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý; 

c) Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể 
và có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực được giao; có kỹ năng soạn thảo văn bản 
và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu; 

d) Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản 
lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai 
công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; 

đ) Am hiểu thực tiễn, kinh tế - xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực 
được giao; nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực ở trong nước; 

e) Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên thì phải có thời gian giữ ngạch 
cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đang giữ ngạch 
nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 
tháng). 

Đối với các trường hợp dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên 

để khắc phục, hoàn thiện tiêu chuẩn vị trí việc làm theo Hướng dẫn số 2965/HD-
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BNV và Văn bản số 6868/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ (đã có kết luận của cấp có 
thẩm quyền) thì không áp dụng điều kiện về thời gian giữ ngạch. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với 
ngành, lĩnh vực công tác; 

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 
hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính 
công, tiến sỹ quản lý hành chính công; 

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực 
ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 
tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu 
số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân 

tộc thiểu số; 
d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 
dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương. 

II. Kiểm lâm viên 

1. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Có khả năng độc lập chủ động làm việc; 
b) Thực hiện được công tác tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra 

trong công tác quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng và quản lý lâm sản; 
c) Tập hợp và tổ chức phối hợp được với các cơ quan có liên quan thực hiện 

tốt nhiệm vụ được giao; 
d) Có khả năng giao tiếp ứng xử tốt khi tiếp xúc với cá nhân và tổ chức trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công; 
đ) Tổ chức và phối hợp giải quyết được các vi phạm pháp luật liên quan đến 

quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật; 
e) Công chức dự thi nâng ngạch kiểm lâm viên phải có thời gian giữ ngạch 

kiểm lâm viên trung cấp hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng). 
4. Trình độ 

a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành lâm nghiệp hoặc chuyên ngành 
khác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm; 

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên; 
c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- 

BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 
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d) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

III. Kế toán viên 

1. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Nắm vững và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, nguyên lý kế 
toán, các chế độ tài chính, thống kê, các chuẩn mực kế toán và thông tin kinh tế có 
liên quan; 

b) Nắm được các quy định cụ thể về hình thức và phương pháp kế toán; các 
chế độ kế toán áp dụng trong ngành, lĩnh vực kế toán nhà nước; 

c) Biết phương pháp nghiên cứu, đề xuất triển khai hoặc bổ sung, sửa đổi quy 
chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, tổng kết cải tiến nghiệp vụ quản lý, nắm được xu 
thế phát triển nghiệp vụ trong nước và quốc tế; 

d) Biết tổ chức triển khai các hoạt động về quy chế quản lý, quy trình nghiệp 
vụ, quy trình luân chuyển chứng từ, phương pháp quản lý và điều hành đối với 
nhiệm vụ kế toán trong đơn vị; 

đ) Có khả năng tiếp thu, nắm bắt và kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương 
tiện kỹ thuật hiện đại để trao đổi và sử dụng các tài liệu kế toán, thông tin kế toán, 
phần mềm kế toán, chứng từ điện tử và giao dịch điện tử. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, 
tài chính; 

b) Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên; 
c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số; 

d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 
thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 
thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương. 

IV. Kiểm dịch viên động vật  
1. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học thú y; 
b) Nắm được pháp luật về thú y hiện hành; 
c) Nắm được luật về thú y của một số nước trong khu vực; 
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d) Hiểu biết về tâm lý xã hội, luật pháp của Nhà nước để giải quyết công việc 
chuyên môn được giao một cách chính xác nhanh gọn; 

đ) Biết tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và có khả năng tập hợp tổ chức 
phối hợp các ngành liên quan để triển khai công việc đạt hiệu quả; 

e) Công chức dự thi nâng ngạch kiểm dịch viên động vật phải có thời gian giữ 
ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 
tháng). 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 
a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thú y hoặc bệnh học thủy sản, 

chăn nuôi thú y hoặc chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm; 
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm dịch viên 

động vật; 
c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT - 

BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 
d) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 
tin. 

* Lưu ý: Về xác định tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học và xác định thời 
gian tương đương chuyên viên, chuyên viên chính thực hiện theo Văn bản số 
2749/BNV-CCVC ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi 

nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và thi thăng 
hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018 (có gửi kèm theo) 

______________________________ 


